BẢNG TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

(ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày 25/12/2021
 của UBND thành phố Thanh Hóa)
	TT
	Tên TC/TCTP
	Điểm chuẩn
	Điểm tự đánh giá
	Tài liệu kiểm chứng

	
	
	
	
	

	1
	CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC
	14
	14
	 

	1.      
	TCTP 1.1.1. Ban hành kế hoạch CCHC năm kịp thời
	0,5
	0,5
	Kế hoạch số 1280/KH-UBND ngày 30/12/2020 cải cách hành chính năm 2021
(Trên cơ sở Kế hoạch CCHC năm của tỉnh, thành phố đã xây dựng Kế hoạch xác định rõ 06 nhiệm vụ cần thực hiện, gắn với tình hình thực tế của thành phố Thanh Hóa)

	2.      
	1.1.2. Xác định đầy đủ các nhiệm vụ,thời gian hoàn thành, sản phẩm, kinh phí 
	0,5
	0,5
	Kế hoạch số 1280/KH-UBND ngày 30/12/2020 cải cách hành chính năm 2021  (Các phụ lục của Kế hoạch phân công cụ thể trách nhiệm cho từng phòng chuyên môn; yêu cầu rõ thời gian thực hiện, hoàn thành)

	3.      
	1.1.3. Mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC
	1
	1
	bc 1467 thực hiện khcchc
1. BC số 1035/BC-UBND ngày 30/9/2021;
2. BC số 1032/BC-UBND ngày 30/9/2021;
3. BC số 831/BC-UBND ngày 18/8/2021;
3. Báo cáo số 1175 /BC-UBND ngày 30/10/2020; kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành
 BC thi hành pháp luật
6. Số 1231/BC-UBND ngày 15/11/2021; bc CCHC năm
BC 1254 kq tuyên truyền
6. Số 1178/BC-UBND ngày 08/12/2020; 
BC 1370 đầu tư công
5. bc 1216/BC-UBND ngày 11/11/2021 Tự ktra, rà soát văn bản
7. Báo cáo số 1276/BC-UBND ngày 25/11/2021; ứng dụng cntt
9. bc 1290/BC- UBND ngày 26/11/2021. Công tác theo dõi tình hình thi hành PL;
BC 1279/BC-UBDN 25/11/2021, thu chi NSĐP 

	 
	1.2. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ 
	 
	 
	bc 175 cchc 1; 500 cchc 2; 938 cchc 3; bc 1231 cchc năm

	
	
	3,5
	3,5
	bc q1..
bc 433 kỷ cương hành chính q2;
bc q3
BC 1382

	
	
	 
	 
	bc 1290/BC- UBND ngày 26/11/2021. Công tác theo dõi tình hình thi hành PL;

	
	
	 
	 
	Báo cáo số 1216/BC-UBND ngày 11/11/2021 Tự ktra, rà soát văn bản
bc 845 rà soát

	
	
	 
	 
	bc 221 kstthc 1;
bc 562 kstthc 2;
bc 980 kstthc 3;
BC 1442 KSTTHC 4

	
	
	 
	 
	Báo cáo số 1276/BC-UBND ngày 25/11/2021; ứng dụng cntt;
KH 1095 KH 2022, kqth 2021
cv 5229 ứng dụng cntt


kh 129 ktra cchc

qđ 11310 ktra cchc;

qđ 2295 thanh tra;

KH 1037 ktra ;

QĐ 9743 ktra;

QĐ 11697 ktra;

QĐ 10675 Ktra

QĐ 6803 ktra thi hành pl

QĐ 2706 ktra

KH 208 giám sát

TB 216 giám sát

kh 17 giám sát

QĐ 423 đoàn ktra

KH 50

GM 22

bc 1467 thực hiện khcchc

	

	6.      
	1.3.2. Tỷ lệ cơ quan chuyên môn cấp huyện, đơn vị hành chính cấp xã được kiểm tra trong năm
	1
	1
	bc 1467 thực hiện khcchc
bc 157 ĐKT
KL 5375 KL thanh tra;
KL 5376 KL thanh tra
tb 483 kq ktra phòng Tư pháp;
CV 4923 yêu cầu khắc phục sau ktra
GM 641
CV 6962
CV 6654 MDD3,4
CV 5726  MDD3,4
CV 4162 MDD3,4
CV 05  MDD3,4
CV 1510  MDD3,4
CV 6945 thực hiện sau ktra
BC 82 khắc phục
BC 125 khắc phục
BC 32 khắc phục
BC 178 khắc phục
BC 847 khắc phục
BC 64 khắc phục
BC 441 khắc phục
CV 715 khắc phục
KL 5398 sau ttra
KL 1767 sau ttra
KL 575 sau ttra
TB 455 TBKL
cv 5959
CV 5168


bc 1467 thực hiện khcchc

bc 157 ĐKT

KL 5375 KL thanh tra;

KL 5376 KL thanh tra

tb 483 kq ktra phòng Tư pháp;

CV 4923 yêu cầu khắc phục sau ktra

CV 6654 MDD3,4

CV 5726  MDD3,4

CV 4162 MDD3,4

CV 05  MDD3,4

CV 1510  MDD3,4

CV 6945 thực hiện sau ktra

BC 82 khắc phục

BC 125 khắc phục

BC 32 khắc phục

CV 355  khắc phục

BC 787

CV 5212

CV 3472

BC 135

BC 441 khắc phục

CV 715 khắc phục 

KL 5398 sau ttra

KL 1767 sau ttra

KL 575 sau ttra

TB 455 TBKL

cv 5959

CV 5168

	

	 
	1.4.1 Kế hoạch tuyên truyền CCHC (Có kế hoạch tuyên truyền CCHC riêng hoặc nằm trong kế hoạch CCHC năm)
	0,5
	0,5
	Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 20210 cùa thành phố được lồng ghép trong Kế hoạch CCHC 1280 năm (Phụ lục 7)


6 nhiệm vụ.

bc 1467 thực hiện khcchc

bc 157 ĐKT

CV 1235 tuyên truyển

CV 7059 tập huấn

CV 7146 tập huấn

Cv 6861 tập huấn

GM 561 tập huấn

GM 252 tập huấn 

CV 5686 tuyên truyền

CV 5660

CV 4878

CV 2617

HD 3730

CV 6514 tăng cường tuyên truyền

CV 3413 tuyên truyền

CV 3495 tuyên truyền

BC 1254 kq tuyên truyền

https://tpthanhhoa.thanhhoa.gov.vn/web/gioi-thieu-chung/tin-tuc/cai-cach-hanh-chinh

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=189764086671012&id=100069122653624

ngoài ra tuyên truyền dưới nhiều hình thức khác (viết bài tìm hiểu)

	

	10.                
	1.4.3. Mức độ đa dạng trong tuyên truyền
	1
	1
	bc 1467 thực hiện khcchc
bc 157 ĐKT
CV 1235 tuyên truyển
CV 5095
GM 327
QĐ 6267
QĐ 6081
CV 7059 tập huấn
Cv 6861 tập huấn
GM 561 tập huấn
GM 252 tập huấn 
GM 677 
HD 3730
CV 6514 tăng cường tuyên truyền
CV 3413 tuyên truyền
CV 3495 tuyên truyền
BC 1254 kq tuyên truyền
https://tpthanhhoa.thanhhoa.gov.vn/web/gioi-thieu-chung/tin-tuc/cai-cach-hanh-chinh
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=189764086671012&id=100069122653624

	11.                
	1.5 Có sáng kiến mới trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm
	 
	 
	bc 1467 thực hiện khcchc
CV 2399 sáng kiến kinh nghiệm
nhắn tin qua zalo, hòm thư điện tử cho công dân khi thực hiện TTHC.
Scan hợp đồng phường Điện Biên


CV  6547 BCĐ 138

CV 1100

CV 1795

ĐA 17

KH 1439

KH 85

ĐA 83

TTR 07

KH 572 Đông Lĩnh

QC camera đông lĩnh

TB phân công Đông Lĩnh

CV 05 sáng kiến Đông Tân

QĐ 1608 Lam Sơn

Danh mục 1608 Lam sơn

QĐ 1608 mô hình lam sơn

	

	
	
	 
	 
	(http://quangthang.tpthanhhoa.thanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/hieu-qua-tu-mo-hinh-camera-an-ninh-tren-dia-ban-phuong-quang-thang-thanh-pho-thanh-hoa.html)

	12.                
	1.6. Thực hiện đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC đối với cấp xã
	1
	1
	bc 1231
CV 6912 hướng dẫn và phân công chấm điểm.
CV 6863 triệu tập
Cv 6861 tập huấn
QĐ 12407
CV 6701
bc 1484 chỉ số
tb xếp hạng

	13.                
	1.7. Thực hiện nhiệm vụ khác trong CCHC (công tác phối hợp, khắc phục sau kiểm tra, báo cáo chuyên đề
	1
	1
	BC 1315 thực hiện kl
CV 6923
BC 1302 thực hiện KL
CV 6945 thực hiện sau ktra
BC 1148
CV 4459
CV 4302
CV 2680
CV 6737
CV 5122
CV 4117
CV 89
CV 343
CV 6973
BC 82 khắc phục
BC 125 khắc phục
BC 32 khắc phục
BC 178 khắc phục
BC 847 khắc phục
BC 64 khắc phục
BC 441 khắc phục
CV 1103 sau ktra
CV 1232 sau ktra
CV 2680 sau ktra
CV 3547 sau ktra
CV 3624 sau ktra
các cong văn góp ý
cv 7560 góp ý
CV 6495 góp ý
CV 6494 góp ý

	2
	XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI CẤP HUYỆN
	9
	9
	 

	14.                
	2.1.1 Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
	0,5
	0,5
	- Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 03/2/2021 theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn TPTH  năm 2021

	15.                
	2.1.2. Thực hiện các hoạt động về theo dõi, thi hành pháp luật
	0,5
	0,5
	-Báo cáo số 05/KH-UBND  ngày 08/01/2021 công tác thi hành PL về XLVPHC năm 2020 trên địa bàn TPTH;
-Báo cáo số 818/KH-UBND  ngày 15/8/2021 công tác theo dõi thi hành PL về XLVPHC, công tác theo dõi thi hành Pl năm 2021 trên địa bàn TPTH; 
-Báo cáo số 831/KH-UBND  ngày 18/8/2021 tình hình thi hành PL bán đấu giá tài sản;
-Báo cáo 835/BC-UBND ngày 18/8/2021 đánh giá thực tiễn tình hình thi hành PL về kinh doanh có trách nhiệm; 
-Báo cáo 1290/BC-UBND ngày 26/11/2021 công tác theo dõi thi hành PL năm 2021 trên địa bàn TPTH;
Báo cáo 1035/BC-UBND ngày 30/9/2021 việc tự kiểm tra tình hình thi hành PL và thực hiện PL về tín ngưỡng tôn giáo;
-Báo cáo 1302/BC-UBND ngày 30/11/2021 tình hình thực hiện KL về theo dõi thi hành PL;
Báo cáo số 1315/BC-UBND ngày 01/12/2021 thực hiện KL của Đoàn KT về thực hiện theo dõi THPL về XLVPHC;
- Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 27/01/2021 Giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Thanh Hóa năm 2021; 
- Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 03/02/2021 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2021;
- Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 10/3/2021 Triển khai công tác gia đình năm 2021 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa;
- Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 17/3/2021 Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Thanh Hoá;
- Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 22/3/2021 Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025;
- Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 13/4/2021 về Công tác bình đẳng giới thành phố Thanh Hóa năm 2021;
- Kế hoạch số 414/KH- UBND ngày 20/5/2021 Triển khai, thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa” năm 2021;
- Kế hoạch số 434/KHUBND ngày 25/5/2021 của UBND thành phố về thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao; khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa; 
- Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 27/5/2021 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa;
- Kế hoạch số 467/KH-UBND ngày 03/6/2021 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuẫn lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2021” và “Ngày Đại dương Thế giới 08/6” trên địa bàn thành phố Thanh Hóa;
- Kế hoạch 512/KH-UBND ngày 09/6/2021 kiểm tra tình hình thi hành PL và thực hiện PL về tôn giáo, tín ngưỡng;
- Kế hoạch số 531/KH-UBND ngày 14/6/2021 Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Thanh Hóa;
- Kế hoạch 1209/KH-UBND ngày 08/11/2021 ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn thành phố Thanh Hóa;

	16.                
	2.1.3. Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật
	1
	1
	-Báo cáo số 05/KH-UBND  ngày 08/01/2021 công tác thi hành PL về XLVPHC năm 2020 trên địa bàn TPTH;
-Báo cáo số 818/KH-UBND  ngày 15/8/2021 công tác theo dõi thi hành PL về XLVPHC, công tác theo dõi thi hành Pl năm 2021 trên địa bàn TPTH; 
-Báo cáo số 831/KH-UBND  ngày 18/8/2021 tình hình thi hành PL bán đấu giá tài sản;
-Báo cáo 835/BC-UBND ngày 18/8/2021 đánh giá thực tiễn tình hình thi hành PL về kinh doanh có trách nhiệm; 
-Báo cáo 1290/BC-UBND ngày 26/11/2021 công tác theo dõi thi hành PL năm 2021 trên địa bàn TPTH;
-Báo cáo 1035/BC-UBND ngày 30/9/2021 việc tự kiểm tra tình hình thi hành PL và thực hiện PL về tín ngưỡng tôn giáo;
-Báo cáo 1302/BC-UBND ngày 30/11/2021 tình hình thực hiện KL về theo dõi thi hành PL;
-Báo cáo số 1315/BC-UBND ngày 01/12/2021 thực hiện KL của Đoàn KT về thực hiện theo dõi THPL về XLVPHC;


- Công văn số 6923/UBND-TP ngày 23/11/2021 thực hiện các nội dung KL kiểm tra liên ngành về theo dõi THPL;

	- Công văn số 6945/UBND-TP ngày 23/11/2021 thự hiện các nội dung kiểm tra liên ngành về theo dõi THPL về XLVPHC;

	17.                
	2.2.1. Ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 
	0,5
	0,5
	- Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 20/4/2021 rà soát VB QPPL trên địa bàn TPTH năm 2021;
- Kế hoạch 512/KH-UBND ngày 09/6/2021rà soát các VB QPPL liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng; 

	18.                
	2.2.2. Mức độ hoàn thành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
	1
	1
	- Báo cáo 835/BC-UBND ngày 18/8/2021 đánh giá thực tiễn tình hình thi hành kinh doanh có điều kiện;
- Báo cáo 845/BC-UBND ngày 19/8/2021 kết quả rà soát VB xề XLVPHC;
- Báo cáo số 1035/BC-UBND về việc tự kiểm tra, rà soát các VB liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo;
- Báo cáo số 1216/BC-UBND ngày 11/11/2021 kết quả tự kiểm tra, rà soát VB QPPL do HĐND và UBND thành phố ban hành năm 2021;
- Công văn số 2906/UBND-TP ngày 11/5/2021 kết quả rà soát, kiến nghị sủa đổi bổ sung các quy định của PL gây vưởng, ách tắc, cản trở đầu tư, kinh doanh, đời sống XH.
- Công văn số 2195/UBND-TP ngày 14/5/2021 rà soát các quy định PL liên quan đến khắc dịch dịch bệnh COvid-19;
- Công văn số 6685/UBND-TP ngày 10/11/2021 báo cáo một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện VB QPPL;

	
	
	 
	 
	Các văn bản kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, gồm: Luật Đất đai, Luật Hộ tịch, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Luật lao động, Thông tư 14/2014/TT-BTP, Thông tư 100/2014/TT-BTP …

	19.                
	2.2.3. Xử lý kết quả rà soát
	1,5
	1,5
	- Báo cáo số 1216/BC-UBND ngày 11/11/2021 kết quả tự kiểm tra, rà soát VB QPPL do HĐND và UBND thành phố ban hành năm 2021;
- Công văn số 6923/UBND-TP ngày 23/11/2021 thực hiện các nội dung KL kiểm tra liên ngành về theo dõi THPL;
- Công văn số 6945/UBND-TP ngày 23/11/2021 thựchiện các nội dung kiểm tra liên ngành về theo dõi THPL về XLVPHC;

	20.                
	2.3.1. Tổ chức triển khai thực hiện VBQPPL do Trung ương, tỉnh ban hành
	0,5
	0,5
	- Báo cáo số 1250/BC-HĐPHPL ngày 19/11/2021 báo cáo công tác tuyên truyền PBGDPL năm 2021;
- Báo cáo số 337/BC-TP ngày 17/11/2021 báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2021;


- Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 22/01/2021 kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính;

- Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 29/02/2021 kiểm tra thực hiện cải cách hành chính năm 2021;

- Kế hoạch 434/KH-UBND ngày 25/5/2021 kiểm tra công tác PCCC đối với cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao;

- Kế hoạch 438/KH-UBND ngày 27/5/2021 kiểm tra chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn TPTH;

- Kế hoạch 507/KH-UBND ngày 09/6/2021 kiểm tra tình hình thực hiện dự toán NSNN, quản lý thu chi tại các PX trên địa bàn TPTH;

- Kế hoạch số 689/KH-UBND ngày 16/7/2021 kiểm tra, rà soát hoạt động cụm làng nghề;

- Kế hoạch số 1215/KH-UBND ngày 11/11/2021 kiểm tra công tác bảo vệ và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn TPTH;

	- Kế hoạch 1412/KH-UBND ngày 14/12/2021 kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn TPTH năm 2022;

	22.                
	2.3.3. Mức độ hoàn thành kế hoạch kiểm tra
	1
	1
	- Báo cáo số 88/BC-UBND ngày 01/02/2021 kết quả kiểm tra An toàn thực phẩm trước Tế Nguyên đán tân Sử năm 2021 trên địa bàn TPTH;
- Báo cáo 559/BC-BCĐ ngày 18/6/2021 kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng;
- Báo cáo 1035/BC-UBND ngày 30/9/2021 việc tự kiểm tra tình hình thi hành PL và thực hiện PL về tín ngưỡng tôn giáo;
- Báo cáo 1067/BC-UBND ngày 07/10/2021 tổng kết tuyên truyền, kiểm tra PCCC đối với cơ sở có nguy hiểm cháy nổ;
- Báo cáo 1382/BC-UBND ngày 09/12/2021 thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021 trên địa bàn TPTH;
- Báo cáo 1040/BC-UBND ngày 13/12/2021 kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2021;
- Công văn 5603/UBND-TCKH ngày 01/10/2021 chấn chỉnh các khoản thu phí, lệ phí các khoản huy động đóng góp của các phường, xã;
- Công văn 6694/UBND-KT ngày 12/11/2021 kiểm tra nguy cơ mất ATTP;
- Quyết định số 12426/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn TPTH;
- Thông báo số 483/TB-UBND ngày 23/11/2021 kết quả kiểm tra công tác đăng ký quản lý hộ tịch; công tác chứng thực trên địa bàn TPTH;
- Thông báo số 551/TB-UBND ngày 17/12/2021 kết quả kiểm tra công tác XLVPHC, công tác tuyên truyền PBGDPl trên địa bàn TPTH;

	23.                
	2.3.4. Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra
	1
	1
	- Báo cáo số 1216/BC-UBND ngày 11/11/2021 kết quả tự kiểm tra, rà soát VB QPPL do HĐND và UBND thành phố ban hành năm 2021;
- Báo cáo số 337/BC-TP ngày 17/11/2021 báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2021;


- Báo cáo 1302/BC-UBND ngày 30/11/2021 tình hình thực hiện KL về theo dõi thi hành PL;

Báo cáo số 1315/BC-UBND ngày 01/12/2021 thực hiện KL của Đoàn KT về thực hiện theo dõi THPL về XLVPHC;

- Thông báo số 483/TB-UBND ngày 23/11/2021 kết quả kiểm tra công tác đăng ký quản lý hộ tịch; công tác chứng thực trên địa bàn TPTH;

- Thông báo số 551/TB-UBND ngày 17/12/2021 kết quả kiểm tra công tác XLVPHC, công tác tuyên truyền PBGDPl trên địa bàn TPTH;

	

	3
	CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	13
	12,9491
	 

	25.                
	3.1.1. Ban hành kế hoạch Kiểm soát TTHC của huyện, thị xã, thành phố theo quy định
	0,5
	0,5
	Kế hoạch số 13/KH - UBND ngày 13/01/2021, kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021

	26.                
	3.1.2. Mức độ thực hiện kế hoạch
	 
	 
	Báo cáo 221/BC-UBND ngày 19/3/2021, về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2021,
 Báo cáo 562/BC-UBND ngày 18/6/2021, về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2021,
 Báo cáo 980/BC-UBND ngày , 17/9/2021, về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2021, 
Báo cáo 1442/BC-UBND ngày , 17/12/2021, về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính  năm 2021         

	
	
	1
	1
	5/VP-BPTNVTKQHS 
7/VP-BPTNVTKQHS
2774/UBND-VP
3396/UBND-VP
 3396/UBND-VHTT
5726/UBND-VP
6654/UBND-VHTT
 7344/UBND-VP.  

	27.                
	3.1.3. Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát, đánh giá TTHC
	0,5
	0,5
	5/VP-BPTNVTKQHS 
7/VP-BPTNVTKQHS,
 2774/UBND-VP; 
3396/UBND-VP, 
3396/UBND-VHTT, 
5726/UBND-VP, 
6654/UBND-VHTT.  

	28.                
	3.2.1. Công khai TTHC tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC
	0,5
	0,5
	bc 1467 thực hiện khcchc

	29.                
	3.2.2. Công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện, UBND cấp xã
	0,5
	0,5
	bc 1467 thực hiện khcchc
BC 1404 KQ

	30.                
	3.3.1. Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
	0,5
	0,5
	Báo cáo 1442/BC-UBND ngày , 17/12/2021, về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính  năm 2021 

	31.                
	3.3.2. Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
	0,5
	0,5
	Báo cáo 1442/BC-UBND ngày , 17/12/2021, về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính  năm 2021 


Báo cáo 221/BC-UBND ngày 19/3/2021, về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2021,

 Báo cáo 562/BC-UBND ngày 18/6/2021, về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2021,

 Báo cáo 980/BC-UBND ngày , 17/9/2021, về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2021, 

	Báo cáo 1442/BC-UBND ngày , 17/12/2021, về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính  năm 2021         

	33.                
	3.4.1. Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa
	1
	1
	Báo cáo 221/BC-UBND ngày 19/3/2021, về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2021,
 Báo cáo 562/BC-UBND ngày 18/6/2021, về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2021,
 Báo cáo 980/BC-UBND ngày , 17/9/2021, về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2021, 
Báo cáo 1442/BC-UBND ngày , 17/12/2021, về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính  năm 2021         

	34.                
	3.4.2. TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông
	0,5
	0,5
	Báo cáo 221/BC-UBND ngày 19/3/2021, về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2021,
 Báo cáo 562/BC-UBND ngày 18/6/2021, về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2021,
 Báo cáo 980/BC-UBND ngày , 17/9/2021, về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2021, 
Báo cáo 1442/BC-UBND ngày , 17/12/2021, về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính  năm 2021         

	35.                
	3.4.3 Đưa TTHC ngành dọc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa của cấp huyện theo danh mục được phê duyệt
	0,5
	0,5
	5540cv.PDF
938 BC CCHC 3.

	36.                
	3.4.4. Thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ TTHC
	1
	1
	Báo cáo 221/BC-UBND ngày 19/3/2021, về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2021,
 Báo cáo 562/BC-UBND ngày 18/6/2021, về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2021,
 Báo cáo 980/BC-UBND ngày , 17/9/2021, về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2021, 
Báo cáo 1442/BC-UBND ngày , 17/12/2021, về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính  năm 2021         

	37.                
	3.5.1 Tỷ lệ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định
	0,5
	0,4991
	BC 1467
bc 1231

	38.                
	3.5.2. Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	1
	1
	BC 1467
bc 1231

	39.                
	3.5.3 Số hóa kết quả giải quyết TTHC
	0,5
	0,45
	BC 1467/BC-UBND

	40.                
	3.6. Công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC 
	1
	1
	Báo cáo 1442/BC-UBND ngày , 17/12/2021, về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính  năm 2021

	41.                
	3.7. Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức
	0,5
	0,5
	BC 1467/BC-UBND

	42.                
	3.8.1. Diện tích phòng làm việc của bộ phận một cửa
	0,5
	0,5
	BC 1467/BC-UBND

	43.                
	3.8.2. Trang thiết bị phòng làm việc bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã được trang bị đầy đủ
	0,5
	0,5
	BC 1467/BC-UBND

	44.                
	3.9 Thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương
	1
	1
	BC 1467/BC-UBND

	4
	CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
	11
	10
	 

	45.                
	4.1.1. Sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
	1
	1
	bc 1467 thực hiện khcchc
QĐ 10115
đề án 4174 giải thể phong YT
CV 5009 sắp xếp sau giải thể
BC 185 giải thể 
BC 1231 CCHC
BC 1237 Ngành NV
CV 7201 xin chủ trương

	46.                
	4.1.2. Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại cơ quan UBND huyện theo Nghị định 108/2020/NĐ-CP của Chính Phủ
	1
	1
	BC 1231
bc 1467 thực hiện khcchc
bc 157 ĐKT
QĐ 9766
BC 955 thưc hiện biên chế

	47.                
	4.1.3. Tỷ lệ giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2020
	1
	0
	bc 1231
BC 955 thưc hiện biên chế
bc 1467 thực hiện khcchc

	48.                
	4.2.1. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính
	1
	1
	bc 1467 thực hiện khcchc
BC 955 thưc hiện biên chế

	49.                
	4.2.2. Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của UBND cấp huyện
	1
	1
	bc 1467 thực hiện khcchc
BC 955 thưc hiện biên chế

	50.                
	4.2.3. Tỷ lệ giảm biên chế so với năm 2020
	1
	1
	bc 1467 thực hiện khcchc
BC 955 thưc hiện biên chế


bc 1467 thực hiện khcchc

bc 157

KL 5375 KL thanh tra;

KL 5376 KL thanh tra

tb 483 kq ktra phòng Tư pháp;

KH 14

BC 761

CV 397

CV 4923 yêu cầu khắc phục sau ktra

GM 641

CV 5527

CV 5527

CV 6962

CV 6654 MDD3,4

CV 5726  MDD3,4

CV 4162 MDD3,4

CV 05  MDD3,4

CV 1510  MDD3,4

CV 6945 thực hiện sau ktra

BC 82 khắc phục

BC 125 khắc phục

BC 32 khắc phục

BC 178 khắc phục

BC 847 khắc phục

BC 64 khắc phục

BC 441 khắc phục

CV 715 khắc phục

KL 5398 sau ttra

KL 1767 sau ttra

KL 575 sau ttra

TB 455 TBKL

cv 5959

CV 5168

	


bc thực hiện kq cchc;

bc kq ktra cchc;

CV 7266 tư KT, đánh giá KQ phân cấp đc giao KL 5375 KL thanh tra;

CV 2171

KL 5376 KL thanh tra

tb 483 kq ktra phòng Tư pháp;

CV 4923 yêu cầu khắc phục sau ktra

GM 641

CV 6962

CV 6654 MDD3,4

bc 1175 ngày 29102021 kiểm điểm sự chi đạo điều hành.pdf

CV 5726  MDD3,4

CV 4162 MDD3,4

CV 05  MDD3,4

CV 1510  MDD3,4

CV 6945 thực hiện sau ktra

QĐ 12760

QĐ 12426

BC 82 khắc phục

BC 125 khắc phục

BC 32 khắc phục

BC 178 khắc phục

BC 847 khắc phục

BC 64 khắc phục

BC 441 khắc phục

CV 715 khắc phục

KL 5398 sau ttra

KL 1767 sau ttra

KL 575 sau ttra

TB 455 TBKL

cv 5959

CV 5168

	


bc 1467 thực hiện khcchc

bc 157

CV 7266 tư KT, đánh giá KQ phân cấp đc giao

bc 1129 phân cấp TTHC

KL 5375 KL thanh tra;

KL 5376 KL thanh tra

tb 483 kq ktra phòng Tư pháp;

CV 4923 yêu cầu khắc phục sau ktra

GM 641

KH 23

CV 5527

CV 5773

CV 6962

CV 6654 MDD3,4

CV 5726  MDD3,4

CV 4162 MDD3,4

CV 05  MDD3,4

CV 1510  MDD3,4

CV 6945 thực hiện sau ktra

BC 82 khắc phục

BC 125 khắc phục

BC 32 khắc phục

BC 178 khắc phục

BC 847 khắc phục

BC 64 khắc phục

BC 441 khắc phục

CV 715 khắc phục

KL 5398 sau ttra

KL 1767 sau ttra

KL 575 sau ttra

TB 455 TBKL

cv 5959

CV 5168

QĐ 12719

	

	54.                
	4.4 Thực hiện đánh giá xếp loại hàng năm đối với cơ quan chuyên môn thuộc cấp huyện, UBND cấp xã và ĐVSNCL
	1,5
	1,5
	chờ bc đánh giá xếp loại hàng năm
CV 6830 xếp loại
TB 303 trường học

	5
	XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
	13,5
	13,5
	 

	55.                
	5.1.1. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp huyện (phòng và tương đương) bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt
	1
	1
	bc 1467 thực hiện khcchc
. Đánh giá vào bc

	56.                
	5.1.2. Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện có bố trí viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt
	1
	1
	bc 1467 thực hiện khcchc

	57.                
	5.2.1. Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại cơ quan chuyên môn cấp huyện.
	1
	1
	Từ năm 2017 đến nay, UBND thành phố không thực hiện tuyển dụng công chức chuyên môn cấp huyện, cấp xã, chỉ thực hiện tiếp nhận công chức sau khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển vào UBND thành phố Thanh Hóa.bc 1467 thực hiện khcchc


KH 800 tuyển dụng

QĐ 1192

QĐ 11793

qđ 11903

PA 6693

QĐ 8785

TTr 803 tuyển dụng

TB 490

TB 491

TB 493

TB 492

TB 494

TB 483

TB 483

QĐ 8785

KH 1261

TTR 1272

KH 1261

CV 4691

TTr  662

QĐ 4717

QĐ 4722

PA 1997

TB 255

QĐ 3421

QĐ 3964

CV 2625

CV 2651

PA 2730

KH 524

KH 522

Ttr 523

TB 303

TB 306

	CV 2979

	59.                
	5.2.3 Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo tại cơ quan hành chính, ĐVSNCL
	1
	1
	bc 1467 thực hiện khcchc
QĐ 12188 bổ nhiệm
QĐ 11029 bổ nhiệm
QĐ 11030 bổ nhiệm
CV 6220 bổ nhiệm
QĐ 4568 bổ nhiệm
GM 273 bổ nhiệm
CV 2768 bổ nhiệm
GM 234 bổ nhiệm
CV 1347 bổ nhiệm

	60.                
	5.3.1. Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hàng năm của UBND cấp huyện
	0,5
	0,5
	KH 192 ngày 12/3/2021. mở 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ

	61.                
	5.3.2. Mức độ thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức
	1
	1
	QĐ 9438
QĐ 9468
BC 1083
QĐ 11334
CV 7059 triệu tập
CV 7058
CV 7085
BC 1371 Tổ chức được 2 lớp đào tạo bồi dưỡng với số lượt tham gia là 500/500 lượt đăng ký tham gia
bc 1467 thực hiện khcchc

	62.                
	5.4.1. Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo quy định
	0,5
	0,5
	CV 6830 xếp loại
TB 303 trường học
CV 3725
bc 1467 thực hiện khcchc

	63.                
	5.4.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
	0,5
	0,5
	CV 6830 xếp loại
TB 303 trường học
CV 3725
bc 1467 thực hiện khcchc

	64.                
	5.4.3. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức
	1,5
	1,5
	BC 1382
bc 433 kỷ cương hành chính q2
4 bc kỷ luật kỷ cương


bc 1467 thực hiện khcchc

CV 1133

CV 2499

	

	66.                
	5.5.2. Thực hiện thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương
	1
	1
	QĐ 809-QĐ/TU ngày 25/11/2019; QĐ 287-QĐ/TU ngày 19/12/2019; QĐ 626-QĐ/TU ngày 30/10/2018

	67.                
	5.6.1. Tỷ lệ đạt chuẩn của công chức cấp xã
	0,5
	0,5
	CV 5464
CV 5464 phụ lục
bc 1467 thực hiện khcchc

	68.                
	5.6.2. Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ cấp xã
	0,5
	0,5
	CV 5464
CV 5464 phụ lục
bc 1467 thực hiện khcchc

	69.                
	5.6.3. Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm
	0,5
	0,5
	bc 1467 thực hiện khcchc

	70.                
	5.7.1. Ban hành kế hoạch thực hiện 
	0,5
	0,5
	BC thực hiện KH CCHC năm

	71.                
	5.7.2. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo theo kế hoạch
	1
	1
	bc 1467 thực hiện khcchc
PA 5912
5912  b1
5912 b2
5912 b3
CV 7148
7148 phụ lục
Tổng số viên chức kế toán chuyển đổi vị trí công tác: 49 người, trong đó:
Bậc học mầm non: 25 người; Bậc tiểu học: 11 người; Bậc THCS: 13 người. Hoàn thành 100% theo kế hoạch đề ra

	6
	CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
	8,5
	8,5
	 

	72.                
	6.1.1. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm
	1
	1
	BC-UBND_KH-Dau-tu-cong-nam-2022

	73.                
	6.1.2. Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách
	1
	1
	Bao cao ket qua thuc hien kiem toan.pdf
CV 1103 sau ktra.pdf
CV 1232 sau ktra.pdf
CV 1103 sau ktra
CV 1232 sau ktra
CV 2680 sau ktra
CV 3547 sau ktra
CV 3624 sau ktra

	74.                
	6.1.3. Thực hiện quy định về sử dụng kinh phí nguồn ngân sách nhà nước
	0,5
	0,5
	Bao-cao-ket-qua-thuc-hien-co-che-tu-chu-QLHC-2021

	75.                
	6.2.1. Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên
	1
	1
	Bao cao thuc hien co che tu chu SNCL 2021

	76.                
	6.2.2. Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên
	1
	1
	Bao cao thuc hien co che tu chu SNCL 2021

	77.                
	6.2.3. Thực hiện quy định về việc phân phối kết quả tài chính hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên trong năm tại các đơn vị SNCL
	1
	1
	Bao cao thuc hien co che tu chu SNCL 2021

	78.                
	6.2.4. Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp so với năm 2020
	1
	1
	BC-giam-chi-TX-2021

	80.                
	6.3.1. Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý
	1
	1
	151qd.PDF
Thanh ly bien bao hu hong.pdf
Thanh ly MN Tan Son.pdf
Thanh ly tieu hoc Hoang Hoa Tham; CV 177

	81.                
	6.3.2. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài sản công
	1
	1
	GM CCN Thieu Dung; CV 7479; CV 177

	7
	HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH
	13
	12,5709
	 

	82.                
	7.1.1. Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT đúng thời gian quy định .
	0,25
	0,25
	KH 882 CNTT
KH 881 CNTT 2021-2025
KH 1082 chuyển đổi số
bc 1467 thực hiện khcchc
bc 157

	83.                
	7.2.1 Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử của đơn vị với các cơ quan nhà nước trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc
	1
	1
	BC 1231 CCHC
BC 1276
KH 1095 KH 2022, kqth 2021
Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử của đơn vị với các cơ quan nhà nước trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc  đạt 100%
bc 1467 thực hiện khcchc

	84.                
	7.2.2. Tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử sử dụng chữ ký số (trừ văn bản không gửi nhận qua môi trường mạng) tại UBND cấp huyện
	1
	1
	bc 1467 thực hiện khcchc
BC 1231.pdf

	85.                
	7.2.3. Số đơn vị cấp xã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử
	1
	1
	bc 1467 thực hiện khcchc
BC 1231.pdf

	86.                
	7.2.4. Thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản đến cấp xã.
	1
	1
	bc 1467 thực hiện khcchc
BC 1231.pdf

	87.                
	7.3.1. Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 có phát sinh hồ sơ
	1
	1
	bc 1467 thực hiện khcchc
BC 1231.pdf

	88.                
	7.3.2. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3
	1
	1
	bc 1467 thực hiện khcchc
BC 1231.pdf

	89.                
	7.3.3. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 4
	1
	1
	bc 1467 thực hiện khcchc

	90.                
	7.4. Hoạt động của trang thông tin điện tử (TTĐT)
	1
	1
	bc 1467 thực hiện khcchc

	91.                
	7.5.1. Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI
	0,75
	0,75
	bc 1467 thực hiện khcchc
giải trình

	92.                
	7.5.2. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI
	0,75
	0,3209
	bc 1467 thực hiện khcchc
giải trình


bc 1467 thực hiện khcchc

	giải trình

	94.                
	7.6.1. Kết quả thực hiện duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) hàng năm tại cơ quan UBND huyện
	1
	1
	bc 1467 thực hiện khcchc
BC 1231.pdf
Bảng tổng hợp KQ kiểm tra BC ISO 2021 (Final).xlsx
bc 176.pdf

	95.                
	7.6.2. Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố công bố Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001)
	1
	1
	bc 1467 thực hiện khcchc
giải trình

	96.                
	7.6.3. Kết quả thực hiện việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) hàng năm tại đơn vị hành chính cấp xã
	0,5
	0,5
	BC 1231.pdf
Bảng tổng hợp KQ kiểm tra BC ISO 2021 (Final).xlsx
bc 176.pdf
bc 1467 thực hiện khcchc.pdf

	VIII
	ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC
	18
	18
	 

	 
	TỔNG ĐIỂM
	100
	98,52
	 


